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K13 1. Khám Bệnh Khám chuyên khoa Nội Khám chuyên khoa 200.000            

K14 1. Khám Bệnh Tái khám chuyên khoa Nội Khám chuyên khoa 100.000            

K15 1. Khám Bệnh Khám chuyên khoa Nhi Khám chuyên khoa 200.000            

K16 1. Khám Bệnh Tái khám chuyên khoa Nhi Khám chuyên khoa 100.000            

K17 1. Khám Bệnh Khám chuyên khoa Sản Khám chuyên khoa 250.000            

K18 1. Khám Bệnh Tái khám chuyên khoa Sản Khám chuyên khoa 150.000            

K19 1. Khám Bệnh Khám chuyên khoa Phụ Khám chuyên khoa 250.000            

K20 1. Khám Bệnh Tái khám chuyên khoa Phụ Khám chuyên khoa 150.000            

K21 1. Khám Bệnh Khám chuyên khoa Ngoại Khám chuyên khoa 200.000            

K22 1. Khám Bệnh Tái khám chuyên khoa Ngoại Khám chuyên khoa 100.000            

K23 1. Khám Bệnh Khám chuyên khoa TMH Khám chuyên khoa 200.000            

K24 1. Khám Bệnh Tái khám chuyên khoa TMH Khám chuyên khoa 100.000            

K25 1. Khám Bệnh Khám chuyên khoa Mắt Khám chuyên khoa 200.000            

K26 1. Khám Bệnh Tái khám chuyên khoa Mắt Khám chuyên khoa 100.000            

K27 1. Khám Bệnh Khám chuyên khoa RHM Khám chuyên khoa 200.000            

K28 1. Khám Bệnh Tái khám chuyên khoa RHM Khám chuyên khoa 100.000            

K29 1. Khám Bệnh Khám dinh dưỡng vận động Khám chuyên khoa 600.000            

K30 1. Khám Bệnh Tái khám dinh dưỡng vận động Khám chuyên khoa 300.000            

K31 1. Khám Bệnh Khám tổng quát theo thông tư KSKDN 300.000            

K32 1. Khám Bệnh Khám tổng quát theo thông tư có thêm Phụ Khoa KSKDN 350.000            

XN009 2. Xét nghiệm ABO & Rhesus (Nhóm máu ABO&Rh) Huyết Học 90.000               

XN534 2. Xét nghiệm Acid uric/ blood/ urine Sinh Hóa 30.000               

XN483 2. Xét nghiệm ALT (SGPT) Sinh Hóa 25.000               

XN041 2. Xét nghiệm Amylase total/ blood, Urine, fluid Sinh Hóa 50.000               

XN102 2. Xét nghiệm AST (SGOT) Sinh Hóa 25.000               

XN570 2. Xét nghiệm Bilirubin - Direct Sinh Hóa 15.000               

XN571 2. Xét nghiệm Bilirubin - Total Sinh Hóa 15.000               

XN111 2. Xét nghiệm Bilirubin T, D, I Sinh Hóa 40.000               

XN120 2. Xét nghiệm BUN (Blood Urea Nitrogen) (Urea) Sinh Hóa 25.000               

XN124 2. Xét nghiệm Ca /blood (Calcium) (Calci toàn phần) Sinh Hóa 25.000               

XN198 2. Xét nghiệm Dengue Fever-IgG Miễn Dịch 150.000            

XN199 2. Xét nghiệm Dengue Fever-IgM Miễn Dịch 150.000            

XN200 2. Xét nghiệm Dengue NS1 Ag Miễn Dịch 190.000            

XN221 2. Xét nghiệm Đường huyết bất kỳ: Glucose (Random) Sinh Hóa 25.000               

XN220 2. Xét nghiệm Đường huyết đói: Glucose (FBS:Fasting Blood Sugar) Sinh Hóa 25.000               

XN567 2. Xét nghiệm EASYPREP (medic/Adong) Tế Bào Học 500.000            

XN242 2. Xét nghiệm Ethanol (Cồn/ máu) Sinh Hóa 60.000               

XN287 2. Xét nghiệm HBsAg (Đ.tính, qualitative) Miễn Dịch 100.000            

XN309 2. Xét nghiệm HCV RNA (Đ.tính, qualitative) Sinh Học Phân Tử 550.000            

XN310 2. Xét nghiệm HDL Cholesterol  Sinh Hóa 30.000               

XN317 2. Xét nghiệm Helicobacter Pylori C13 (Breath test) (Urea breath test, Test HP C13) Vi Khuẩn 740.000            

XN375 2. Xét nghiệm LDL Cholesterol Sinh Hóa 30.000               

XN553 2. Xét nghiệm Pap Smear Tế Bào Học 180.000            

XN556 2. Xét nghiệm Pathtezt (Pap nhúng dịch)/ Thinprep Tế Bào Học 550.000            

XN486 2. Xét nghiệm Soi tươi huyết trắng  (nấm, KST, tạp trùng, tế bào thượng bì, hồng cầu, bạch cầu   . . .)Vi Khuẩn 65.000               

XN487 2. Xét nghiệm Soi tươi tìm nấm (Fungus Exam) Da... (Skin...) Vi Khuẩn 50.000               

XN504 2. Xét nghiệm Tổng phân tích nước tiểu sinh hóa (Urinary analysis biochem ) Sinh Hóa 37.500               

XN527 2. Xét nghiệm Triglyceride Sinh Hóa 30.000               

XN530 2. Xét nghiệm Urea/ blood/ urine Sinh Hóa 25.000               

XQ12 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên X-Quang 250.000            
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XQ13 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế X-Quang 250.000            

XQ11 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng X-Quang 250.000            

XQ20 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng X-Quang 250.000            

XQ14 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch X-Quang 250.000            

XQ16 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên X-Quang 250.000            

XQ19 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze X-Quang 250.000            

XQ18 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn X-Quang 250.000            

XQ17 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng X-Quang 250.000            

XQ15 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng X-Quang 250.000            

XQ47 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn X-Quang 200.000            

XQ06 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang hàm chếch một bên X-Quang 200.000            

XQ05 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang Hirtz X-Quang 200.000            

XQ08 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng X-Quang 250.000            

XQ21 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên X-Quang 250.000            

XQ36 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch X-Quang 250.000            

XQ34 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang khớp háng nghiêng X-Quang 250.000            

XQ33 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên X-Quang 250.000            

XQ29 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) X-Quang 250.000            

XQ28 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch X-Quang 250.000            

XQ10 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang khớp thái dương hàm X-Quang 250.000            

XQ46 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch X-Quang 200.000            

XQ25 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch X-Quang 200.000            

XQ24 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang khớp vai thẳng X-Quang 200.000            

XQ22 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang khung chậu thẳng X-Quang 200.000            

XQ02 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng X-Quang 250.000            

XQ44 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên X-Quang 120.000            

XQ43 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang ngực thẳng X-Quang 120.000            

XQ09 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang Schuller X-Quang 250.000            

XQ01 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng X-Quang 250.000            

XQ03 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang sọ tiếp tuyến X-Quang 200.000            

XQ48 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng X-Quang 200.000            

XQ50 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang tuyến vú X-Quang 600.000            

XQ26 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng X-Quang 200.000            

XQ32 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch X-Quang 250.000            

XQ40 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch X-Quang 250.000            

XQ37 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè X-Quang 250.000            

XQ38 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng X-Quang 250.000            

XQ30 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng X-Quang 250.000            

XQ27 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng X-Quang 250.000            

XQ07 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến X-Quang 250.000            

XQ39 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch X-Quang 250.000            

XQ31 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch X-Quang 250.000            

XQ23 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch X-Quang 200.000            

XQ35 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng X-Quang 250.000            

XQ41 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng X-Quang 250.000            

XQ45 3. Chẩn đoán hình ảnh Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng X-Quang 200.000            

K09 3. Chẩn đoán hình ảnh Điện não đồ TDCN 300.000            

K05 3. Chẩn đoán hình ảnh Điện tâm đồ TDCN 100.000            

K07 3. Chẩn đoán hình ảnh Điện tim gắng sức TDCN 500.000            

TTM07 3. Chẩn đoán hình ảnh Đo sắc giác TDCN 100.000            

TTM08 3. Chẩn đoán hình ảnh Đo thị lực TDCN 100.000            

SA14 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng Siêu Âm 300.000            
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SA17 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm Doppler động mạch thận Siêu Âm 300.000            

SA15 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm Doppler gan lách Siêu Âm 300.000            

SA16 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…)Siêu Âm 300.000            

SA20 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm Doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới Siêu Âm 350.000            

SA22 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo Siêu Âm 300.000            

SA21 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng Siêu Âm 400.000            

SA34 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm Doppler tuyến vú Siêu Âm 250.000            

SA06 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ Siêu Âm 200.000            

SA04 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm hạch vùng cổ Siêu Âm 200.000            

SA11 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến)Siêu Âm 300.000            

SA27 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay …) Siêu Âm 200.000            

SA28 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm mô mềm (da, tổ chức dưới da, cơ...) Siêu Âm 200.000            

SA10 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) Siêu Âm 300.000            

SA13 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) Siêu Âm 350.000            

SA08 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) Siêu Âm 200.000            

SA12 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng Siêu Âm 400.000            

SA32 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực Siêu Âm 400.000            

SA01 3. Chẩn đoán hình ảnh Siêu âm tuyến giáp Siêu Âm 200.000            

TTTMH094. Thủ thuật Cắt chỉ sau phẫu thuật Ngoại tổng hợp 125.000            

TTRHM114. Thủ thuật Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement Răng hàm mặt 300.000            

TTRHM074. Thủ thuật Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer cement Răng hàm mặt 375.000            

TTRHM064. Thủ thuật Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer cement (GIC) có sử dụng laserRăng hàm mặt 375.000            

TTRHM134. Thủ thuật Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng bám) Răng hàm mặt 300.000            

TTRHM104. Thủ thuật Hàn răng không sang chấn với GlassIonomer cement Răng hàm mặt 375.000            

TTTMH204. Thủ thuật Hút rửa mũi, xoang sau mổ Tai mũi họng 250.000            

TTTMH234. Thủ thuật Khí dung mũi họng Tai mũi họng 250.000            

TTPS02 4. Thủ thuật Làm thuốc âm đạo Phụ khoa 200.000            

TTRHM024. Thủ thuật Lấy cao răng mức độ 1 Răng hàm mặt 250.000            

TTRHM034. Thủ thuật Lấy cao răng mức độ 2 Răng hàm mặt 375.000            

TTRHM044. Thủ thuật Lấy cao răng mức độ 3 Răng hàm mặt 500.000            

TTPS04 4. Thủ thuật Lấy dị vật âm đạo Phụ khoa 350.000            

TTTMH224. Thủ thuật Lấy dị vật hạ họng Tai mũi họng 250.000            

TTTMH214. Thủ thuật Lấy dị vật họng miệng Tai mũi họng 250.000            

TTTMH144. Thủ thuật Lấy nút biểu bì ống tai ngoài Tai mũi họng 250.000            

TTTMH104. Thủ thuật Thay băng vết mổ Ngoại tổng hợp 150.000            

TTRHM094. Thủ thuật Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement Răng hàm mặt 375.000            

K53 1. Khám Bệnh Khám Phụ khoa - Theo TT Khám chuyên khoa 100.000           


